
Ngày thi: 15/01/2022

STT Mã SV Ngày sinh BP.1 BP.2 BP.3 Đ.QT Đ.Thi Đ.HP Ghi chú

1 2121100268 30/11/2003 7 7 7.5 7.2 8 7.7

2 2121100258 29/12/2003 7 7.5 8 7.6 6.5 6.9

3 2121100226 31/08/2003 7 7.5 7 7.2 7 7.1

4 2121100266 11/02/2003 7 7 6 6.6 7.5 7.1

5 2121100220 06/12/2003 8 7 8 7.6 8 7.8

6 2121100228 07/09/2003 8 8 6.5 7.4 7 7.2

7 2121100251 12/08/2003 8 7 5 6.4 6.5 6.5

8 2121100236 19/01/2003 0 0.0 Nghỉ

9 2121100216 18/05/2003 7 7.5 7 7.2 7 7.1

10 2121100246 13/01/2003 8 7 6.5 7 7 7.0

11 2121100261 14/09/2002 7 7.5 8 7.6 6.5 6.9

12 2121100214 28/07/2003 7 7.5 6.5 7 7 7.0

13 2119050110 16/05/2000 8 7 6 6.8 7.5 7.2

14 2121100223 14/04/2003 7 6 6 6.2 8 7.3

15 2121100256 12/10/2003 7 7.5 8 7.6 6.5 6.9

16 2121100250 28/09/2003 8 7.5 7.5 7.6 7 7.2

17 2121100271 27/09/2003 7.5 7.5 6.5 7.1 6.5 6.7

18 2121100231 17/12/2003 8 8 6.5 7.4 7 7.2

19 2121100225 23/09/2003 7 6 6 6.2 8 7.3

20 2121100237 29/05/2003 8 8.5 8 8.2 7.5 7.8

21 2121100235 13/10/2003 8 8.5 8 8.2 7.5 7.8

22 2121100247 18/01/2003 7.5 7.5 6.5 7.1 6.5 6.7

23 2121100272 20/06/2003 7 7.5 8 7.6 6.5 6.9

24 2121100259 10/06/2003 7 6.5 5.4 7 6.4

25 2121100273 10/05/2003 8 7 6 6.8 7.5 7.2

26 2121100224 26/01/2003 7 7 8 7.4 8 7.8

27 2121100253 11/08/2003 6 7 7.5 7 8 7.6

28 2121100243 20/06/2003 7.5 7.5 6.5 7.1 7 7.0

29 2121100248 04/06/2003 8 7.5 7.5 7.6 7 7.2

30 2121100276 10/04/2003 8 7 6.5 7 7 7.0

31 2121100265 01/06/2003 8.5 7 6 6.9 7.5 7.3

32 2121100227 04/04/2003 7 6 6 6.2 8 7.3

33 2121100252 13/09/2003 8 7 5 6.4 6.5 6.5

34 2121100244 18/04/2003 8 8 7 7.6 7 7.2

35 2121100229 25/08/2003 7 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5

36 2121100263 31/10/2003 8.5 7 6.5 7.1 7 7.0

37 2117170428 08/03/1999 5 7.5 6.5 6.6 7 6.8

38 2121100269 10/05/2003 6 7 7.5 7 8 7.6

39 2121100264 13/05/2003 8 7.5 7.5 7.6 7 7.2

40 2121100249 17/03/2003 8 7.5 7.5 7.6 7 7.2

41 2121100217 13/11/2003 7 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5

42 2121100233 13/09/2003 7 7 8 7.4 8 7.8

43 2121100234 07/07/2003 7 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5

44 2121100267 21/12/2003 7 7 7.5 7.2 8 7.7

45 2121100255 04/05/2003 7.5 7.5 6.5 7.1 6.5 6.7
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CBGD: Nguyễn Thị Mai Hương (230012)

Họ và tên SV Mã lớp

Đinh Thái Trường An CCQ2110H

Nguyễn Thị Hồng An CCQ2110H

Hồ Thị Hồng Anh CCQ2110G

Đoàn Thị Thanh Bình CCQ2110H

Nguyễn Thanh Bình CCQ2110G

Bùi Nguyễn Minh Châu CCQ2110G

Phạm Thị Ngọc Diễm CCQ2110H

Ngô Thị Mỹ Dung CCQ2110G

Đặng Cao Duyên CCQ2110G

Nguyễn Mỹ Duyên CCQ2110H

Nguyễn Thị Gấm CCQ2110H

Võ Thị Thu Hà CCQ2110G

Nguyễn Thanh Hải CCQ1905D

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh CCQ2110G

Trần Lê Mỹ Hạnh CCQ2110H

Nguyễn Thanh Hiền CCQ2110H

Hoàng Thị Khánh Hoài CCQ2110H

Dương Lâm Huy CCQ2110G

Lý Thị Hoàng Hương CCQ2110G

Trần Thị Thúy Kiều CCQ2110G

Đặng Thiên Kim CCQ2110G

Lê Thị Ngọc Lam CCQ2110H

Đỗ Thị Mỹ Linh CCQ2110H

Nguyễn Thị Ngọc Linh CCQ2110H

Nguyễn Thị Nhật Linh CCQ2110H

Nguyễn Trần Giao Linh CCQ2110G

Phạm Khánh Linh CCQ2110H

Phan Thị Khánh Linh CCQ2110G

Đinh Thị Loan CCQ2110H

Phan Hồng Loan CCQ2110H

Nguyễn Tuấn Lộc CCQ2110H

Trần Lê Khánh Ly CCQ2110G

Trần Ngọc Khánh Ly CCQ2110H

Nguyễn Thị Trà My CCQ2110G

Hà Thị Tuyết Ngân CCQ2110G

Nguyễn Thị Bích Ngân CCQ2110H

Trần Trung Nghĩa CCQ1717F

Lê Hồng Bảo Ngọc CCQ2110H

Phạm Thị Ngọc CCQ2110H

Nguyễn Hoàng Nhật CCQ2110H

Nguyễn Thị Yến Nhung CCQ2110G

Phan Lê Huỳnh Như CCQ2110G

Trần Thị Quỳnh Như CCQ2110G

Nguyễn Thị Kim Oanh CCQ2110H

Nguyễn Quốc Phương CCQ2110H



46 2121100260 23/06/2003 7 7.5 8 7.6 6.5 6.9

47 2120120623 05/05/2001 6 7 8 7.2 8 7.7

48 2121100238 18/08/2003 8 8.5 8 8.2 7.5 7.8

49 2121100274 20/05/2003 8 7.5 7.5 7.6 7 7.2

50 2121100232 16/04/2003 7 6 6 6.2 8 7.3

51 2121100218 01/04/2002 8.5 8 7 7.7 7 7.3

52 2121100219 01/12/2003 7 7.5 7 7.2 7 7.1

53 2121100254 20/02/2003 8 7.5 6.5 7.2 6.5 6.8

54 2121100239 18/10/2003 9 7.5 7 7.6 8 7.8

55 2121100212 13/01/2000 7 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5

56 2121100277 11/10/2003 8 7 6 6.8 7.5 7.2

57 2121100279 06/06/2003 7.5 7.5 6.5 7.1 6.5 6.7

58 2121100222 22/08/2003 7 7 8 7.4 8 7.8

59 2120130109 21/11/2000 0 0.0 Nghỉ

60 2121100257 23/07/2003 8 7 5 6.4 6.5 6.5

61 2121100280 07/07/2003 8 7 6.5 7 7 7.0

62 2121100230 02/11/2002 8 8.5 8 8.2 7.5 7.8

63 2121100221 08/01/2003 7 6 6 6.2 8 7.3

64 2121100215 13/11/2003 7 7.5 7 7.2 7 7.1

65 2121100262 10/05/2003 8 7 5 6.4 6.5 6.5

66 2121100275 13/12/2003 7 7.5 6.5 7 7 7.0

67 2121100211 26/12/2003 7 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5

68 2121100245 07/06/2003 8 8 6.5 7.4 7 7.2

69 2121100241 11/02/2003 8 8.5 8 8.2 7.5 7.8

70 2121100278 07/04/2002 7.5 7 7.5 7.3 8 7.7

71 2121100242 14/03/2003 7 7.5 6.5 7 7 7.0

72 2121100270 15/12/2003 8 7 5 6.4 6.5 6.5

Nguyễn Thị Mai Hương

Ngày 14 tháng 01 năm 2022

Hoàng Thị Bích Phượng CCQ2110H

Phạm Vũ Minh Quân CCQ2012R

Bùi Thị Hồng Quý CCQ2110G

Khúc Đỗ Thùy Quyên CCQ2110H

Trần Thị Thúy Quỳnh CCQ2110G

Lê Ánh Sáng CCQ2110G

Phạm Thị Tâm CCQ2110G

Lê Thị Huyền Thanh CCQ2110H

Bùi Hồng Thanh Thảo CCQ2110G

Đỗ Thị Thảo CCQ2110G

Lê Thị Thu CCQ2110H

Nguyễn Thị Mỹ Tiên CCQ2110H

Võ Thị Thùy Tiên CCQ2110G

Nguyễn Minh Tiến CCQ2019D

Hồ Thụy Thùy Trang CCQ2110H

Lê Thị Trang CCQ2110H

Lê Thị Mỹ Trinh CCQ2110G

Nguyễn Thị Mỹ Trúc CCQ2110G

Văn Thị Hồng Trúc CCQ2110G

Võ Thị Thanh Trúc CCQ2110H

Tô Thị Cẩm Tú CCQ2110H

Lương Thị Bích Uyên CCQ2110G

Trương Thị Hồng Vân CCQ2110G

Nguyễn Hồng Phương Vi CCQ2110G

Nguyễn Bảo Vy CCQ2110H

Nguyễn Ngọc Thảo Vy CCQ2110G

Nguyễn Thị Khánh Vy CCQ2110H

GVBM


